
Tháng 08 . 2019



16
www.ktg.com.vn



01

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO

2 bóng 0.6m

3 bóng 0.6m

4 bóng 0.6m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP ÂM
(Sử dụng bóng Led Tube)

CFR206/E-M

CFR306/E-M

CFR406/E-M

CFR212/E-M

CFR312/E-M

CFR412/E-M

2 bóng 1.2m

3 bóng 1.2m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.

369.000 vnđ

549.000 vnđ

639.000 vnđ

559.000 vnđ

889.000 vnđ

990.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

 2 bóng 0.6m 

 2 bóng 1.2m 

 3 bóng 0.6m 

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP ÂM
(LOẠI ECO TYPE)
(Sử dụng bóng Led Tube)

 CFR206/OE-M 

 CFR212/OE-M 

 CFR306/OE-M 

 CFR312/OE-M 

 CFR406/OE-M 

 CFR412/OE-M

 3 bóng 1.2m

 4 bóng 0.6m

 4 bóng 1.2m

 329.000 vnđ 

 479.000 vnđ 

429.000 vnđ 

759.000 vnđ

490.000 vnđ

829.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP NỔI
(Sử dụng bóng Led Tube)

CSR106/E-M

CSR112/E-M

CSR206/E-M

CSR212/E-M

CSR306/E-M

CSR312/E-M

CSR406/E-M

CSR412/E-M

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.

329.000 vnđ

449.000 vnđ

369.000 vnđ

559.000 vnđ

559.000 vnđ

889.000 vnđ

639.000 vnđ

990.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

 1 bóng 0.6m 

 1 bóng 1.2m 

 2 bóng 0.6m 

 2 bóng 1.2m 

MÁNG ĐÈN BATTEN GẮN CHÓA 
PHẢN QUANG
(Sử dụng bóng Led Tube)

 CFBR106/E-M 

 CFBR112/E-M  

 CFBR206/E-M  

 CFBR212/E-M  

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.

79.000 vnđ

129.000 vnđ

99.000 vnđ

169.000 vnđ

 1 bóng 0.6m 

 1 bóng 1.2m 

 2 bóng 0.6m 

 2 bóng 1.2m 

CFBR120/E

CFBR140/E

CFBR220/E

CFBR240/E

119.000 vnđ

149.000 vnđ

139.000 vnđ

249.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN BATTEN

Giá chưa bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN BATTEN Innovation

(Đóng gói: 16 cái/thùng)

79.000 vnđ

89.000 vnđ

79.000 vnđ

89.000 vnđ

159.000 vnđ

Kiểu dáng siêu mỏng, kết cấu đẹp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, độ bền trên 8 năm.
Đui đèn truyền thống, bao gồm starter và ballast có độ phát nóng thấp.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

SBC120

SBC140

SBO120

SBO140

SBO240

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 1.2m

(Đóng gói: 2 cái/thùng)

(Đóng gói: 2 cái/thùng)

(Đóng gói: 2 cái/thùng)

(Đóng gói: 12 cái/thùng)

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, độ cao máng 60mm. 
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CẦU DAO TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

286.000 vnđ

286.000 vnđ

286.000 vnđ

390.000 vnđ

286.000 vnđ

487.000 vnđ

487.000 vnđ

487.000 vnđ

Cầu dao chống dòng rò 30mA

20A, 2P

25A, 2P

32A, 2P

40A, 2P

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ

CRCB220

CRCB225

CRCB232

CRCB240

CRCB263

CRCB425

CRCB440

CRCB463

63A, 2P

25A, 4P

40A, 4P

63A, 4P

Cầu dao tự động loại 1 cực, có khe gắn thanh bushbar, được kiểm định bởi tổ chức quốc tế KEMA, TUV, CE
Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tính đường cong bảo vệ loại C, dòng cắt danh định 4.5kA

6A

10A

16A

20A

25A

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1 CỰC

CBM106

CBM110

CBM116

CBM120

CBM125

CBM132

CBM140

CBM150

CBM163

32A

40A

50A

63A

39.000 vnđ

39.000 vnđ

39.000 vnđ

39.000 vnđ

39.000 vnđ

39.000 vnđ

39.000 vnđ

49.000 vnđ

49.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN BATTEN COMET 
SIÊU MỎNG DÙNG CHO BÓNG LED

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

20.000 vnđ

26.000 vnđ

Thân máng đèn bằng tole sơn tĩnh điện cao cấp, đui đèn chống cháy
Sử dụng bóng Led Tube Comet.

 CBL01F006

 CBL01F012

Giá chưa bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN BATTEN  NHỰA LED T8 

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

21.000 vnđ

31.000 vnđ

Thân máng đèn bằng nhựa cao cấp, đui đèn chống cháy
Sử dụng bóng Led Tube Comet.

 CBL01R106

 CBL01R112

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

79.000 vnđ

89.000 vnđ

79.000 vnđ

89.000 vnđ

129.000 vnđ

Kiểu dáng siêu mỏng, kết cấu đẹp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, độ bền trên 8 năm.
Đui đèn truyền thống, bao gồm ballast điện tử hiệu suất cao

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN Innovation
(Ballast điện tử)

SBCE120

SBCE140

SBOE120

SBOE140

SBOE240

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 1.2m

(Đóng gói: 16 cái/thùng)

(Đóng gói: 12 cái/thùng)

(Đóng gói: 120 cái/thùng)

(Đóng gói: 240 cái/thùng)

(Đóng gói: 12 cái/thùng)
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CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2 CỰC Cầu dao tự động loại 2 cực, có khe gắn thanh bushbar, được kiểm định bởi tổ chức quốc tế KEMA, TUV, CE
Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tính đường cong bảo vệ loại C, dòng cắt danh định 4.5kA

6A

10A

16A

20A

25A

CBM206

CBM210

CBM216

CBM220

CBM225

CBM232

CBM240

CBM250

CBM263

32A

40A

50A

63A

79.000 vnđ

79.000 vnđ

79.000 vnđ

79.000 vnđ

79.000 vnđ

79.000 vnđ

79.000 vnđ

89.000 vnđ

89.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT
(Đóng gói: 120 cái/thùng)

(Đóng gói: 80 cái/thùng)

(Đóng gói: 120 cái/thùng)

(Đóng gói: 100 cái/thùng)

(Đóng gói: 100 cái/thùng)

(Đóng gói: 225 cái/thùng) Giá chưa bao gồm thuế VAT

Hộp nhựa gắn nổi làm bằng nhựa ABS chống cháy.HỘP NHỰA GẮN NỔI

103x40x40 mm

103x40x40 mm

CMGC1

CMGC2

10.000 vnđ

7.000 vnđ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3CỰC Cầu dao tự động loại 3 cực, có khe gắn thanh bushbar, được kiểm định bởi tổ chức quốc tế KEMA, TUV, CE
Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tính đường cong bảo vệ loại C, dòng cắt danh định 4.5kA

6A

10A

16A

20A

25A

CBM306

CBM310

CBM316

CBM320

CBM325

CBM332

CBM340

CBM350

CBM363

32A

40A

50A

63A

129.000 vnđ

129.000 vnđ

129.000 vnđ

129.000 vnđ

129.000 vnđ

129.000 vnđ

129.000 vnđ

129.000 vnđ

129.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

CẦU DAO NGẮT ĐIỆN AN TOÀN

CẦU DAO AN TOÀN Cầu dao an toàn dùng cho máy lạnh, máy bơm nước an toàn tuyệt đối khi đóng ngắt

CMS10A

CMS16A

CMS20A

CMS32A

CMS40A

10A

16A

20A

32A

40A

49.000 vnđ

49.000 vnđ

49.000 vnđ

49.000 vnđ

49.000 vnđ

CMGC1 CMGC2

CMS

CÔNG TẮC Ổ CẮM CS1

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Công tắc ổ cắm CS1 làm bằng nhựa PC chống cháy, chống trầy xước.
Ổ cắm kết cấu đặc biệt không bị giãn sau thời gian sử dụng

mặt 1 lỗ
CS11

11.000 vnđ
mặt 2 lỗ
CS12

11.000 vnđ

mặt 3 lỗ
CS13

11.000 vnđ
mặt 4 lỗ
CS14

16.000 vnđ
mặt 5 lỗ
CS15

16.000 vnđ

MẶT CÔNG TẮC Ổ CẮM CS1
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Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

CHIẾT ÁP

HẠT CÔNG TẮC Ổ CẮM CS1

Công tắc 1 chiều
CS1/1/2M

7.000 vnđ
Công tắc 2 chiều
CS1M

10.000 vnđ
Công tắc 2 cực 20A
CS1MD20

59.000 vnđ
Nút nhấn chuông
CS1MBP

20.000 vnđ
Đèn báo xanh
CS1NGN

13.000 vnđ

Đèn báo đỏ
CS1NRD

13.000 vnđ
Ổ cắm Tivi
CS1TV75

29.000 vnđ
Ổ cắm điện thoại
CS1RJ64

39.000 vnđ
Ổ căm mạng LAN
CS1RJ88

50.000 vnđ

Chiết áp quạt 400W
CS1D400

71.000 vnđ
Chiết áp đèn 500W
CS1D500

71.000 vnđ
Chiết áp đèn 1000W
CS1D1000

91.000 vnđ

(Đóng gói: 1000 cái/thùng)

(Đóng gói: 1000 cái/thùng)

CHUÔNG ĐIỆN

Giá chưa bao gồm thuế VAT

CHUÔNG ĐIỆN & NÚT NHẤN 

5.5 VA

---

CDB2

CDB2B

CDB2 CDB2B

Chuông điện Nút nhấn chuông

110.000 vnđ

39.000 vnđ

(Đóng gói: 1 cái/thùng)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ
CS1U31

ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ
CS1U21

ổ cắm đơn 3 chấu
CS1U3

33.000 vnđ
ổ cắm đôi 3 chấu
CS12U3

51.000 vnđ 50.000 vnđ
ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ
CS1U32

50.000 vnđ 39.000 vnđ

đế nổi
CFMB1

ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ
CS1U22

7.000 vnđ39.000 vnđ

BG99/RB
Đế âm tường vuông
chống cháy nhãn hiệu AC

Đế âm tường
chống cháy nhãn hiệu AC

AWF50

7.900 vnđ9.000 vnđ

ổ cắm đơn 2 chấu
CS1U

23.000 vnđ
ổ cắm đôi 2 chấu
CS12U

36.000 vnđ
ổ cắm ba 2 chấu
CS13U

44.000 vnđ
ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ
CS1U1

27.000 vnđ
ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ
CS1U2

27.000 vnđ

lỗ MCB/ 1 cực
CS11/M

mặt 6 lỗ
CS16

16.000 vnđ 16.000 vnđ
lỗ MCB/ 2 cực
CS12/M

13.000 vnđ
mặt CB đen
CS11/HA

13.000 vnđ

(Giá gồm thuế VAT) (Giá gồm thuế VAT)
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TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

TỦ ĐIỆN KIM LOẠI Tủ điện âm tường có đế và mặt bằng kim loại.

2

3

4

6

9

13

17

CE2PM

CE3PM

CE4PM

CE6PM

CE9PM

CE13PM

CE17PM

CE18PM

CE26PM

18

26

CE36PM

CE52PM

36

52

117.000 vnđ

117.000 vnđ

117.000 vnđ

188.000 vnđ

286.000 vnđ

416.000 vnđ

519.000 vnđ

545.000 vnđ

779.000 vnđ

974.000 vnđ

974.000 vnđ

Tủ điện 1 cửa Tủ điện 2 cửa

Tủ điện 4 cửa

(Đóng gói: 10 cái/thùng)

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN

ỐNG LUỒN TRÒN PVC

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Ống hình tròn luồn đây điện, chịu va đập cao, chống cháy, chống ăn mòn, gặm mòn
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386, chiều dài ống 2.9m ± 20mm.

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

CRC16/L

CRC20/L

CRC25/L

CRC32/L

L.SERIES

13.500 vnđ

19.000 vnđ

27.000 vnđ

45.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Ống luồn đây điện đàn hồi, chống dập cao, chống ăn mòn, gặm mòn
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386

ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI

CFC16/E

CFC20/E

Ø 16mm x 45m

Ø 20mm x 45m

119.000 vnđ

139.000 vnđ

CFC25/E

CFC32/E

Ø 25mm x 40m

Ø 32mm x 25m

199.000 vnđ

269.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Ống hình tròn luồn đây điện, chịu va đập cao, chống cháy, chống ăn mòn, gặm mòn, chiều dài ống là
2.9m ± 20mm. Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC-MSERIES-COMET

C16

C20

C25

C32

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

20.000 vnđ

28.000 vnđ

40.000 vnđ

70.000 vnđ
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